DANH MỤC
CÁC VĂN BẢN QPPL DO TRUNG ƯƠNG VÀ HĐND, UBND TỈNH BAN HÀNH 
LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC TƯ PHÁP TRONG THÁNG 8,9/2019 

(từ ngày 17/7/2019 đến ngày 16/9/2019)

	Stt
	Số, Ký hiệu
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Trích yếu nội dung
	Lĩnh vực, ngành
	Phòng, đơn vị theo dõi, tham mưu

	I
	VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG BAN HÀNH (04 văn bản)

	01
	63/2019/NĐ-CP
	Chính phủ
	11/7/2019
	01/9/2019
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
	XLVPHC
	Phòng Pháp chế

	02
	65/2019/NĐ-CP
	Chính phủ
	18/7/2019
	09/9/2019
	Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2017/NĐ-CP ngày 14/9/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều
	
	

	03
	71/2019/NĐ-CP
	Chính phủ
	30/8/2019
	15/10/2019
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ công nghiệp
	
	

	04
	10/2019/TT-BNV
	Bộ Nội vụ
	02/8/2019
	20/9/2019
	Thông tư hướng dẫn việc xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành văn thư
	Nội vụ
	Văn phòng Sở

	Stt
	Số, Ký hiệu
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Trích yếu nội dung
	Lĩnh vực, ngành
	Phòng, đơn vị theo dõi, tham mưu

	II
	VĂN BẢN HĐND TỈNH BAN HÀNH (15 văn bản)

	01
	01/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết Ban hành quy định về số lượng, chức danh và chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố và các đối tượng khác công tác ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Nội vụ
	Phòng 
Pháp 
chế

	02
	02/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết Quy định mức mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy tỉnh Bình Phước
	VH, TT&DL
	

	03
	03/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Nội vụ
	

	04
	04/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	LĐ, TB&XH
	

	05
	05/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Tài 

chính


	

	06
	06/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dựng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 theo Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	
	

	Stt
	Số, Ký hiệu
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Trích yếu nội dung
	Lĩnh vực, ngành
	Phòng, đơn vị theo dõi, tham mưu

	07
	07/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Nông 

nghiệp 

và 

Phát 

triển 

nông 

thôn
	Phòng Pháp chế

	08
	08/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 12/12/2017 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020
	
	Phòng Pháp chế;

Phòng GD&BTTP.

	09
	09/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách đối với quỹ đất nông nghiệp tách ra khỏi lâm phần theo quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND ngày 17/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
	
	Phòng 
Pháp 
chế

	10
	10/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết sửa đổi Điều 17 và Điều 28 của Quy định mức thu, quản lý, sử dụng một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 của HĐND tỉnh Bình Phước
	
	

	11
	11/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết Thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước và danh mục các dự án có thay đổi so với Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh
	TN&MT
	

	12
	12/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết Bổ sung vốn điều lệ Quỹ đầu tư phát triển
	KH&ĐT
	

	13
	13/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Phước
	Tài chính
	

	Stt
	Số, Ký hiệu
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Trích yếu nội dung
	Lĩnh vực, ngành
	Phòng, đơn vị theo dõi, tham mưu

	14
	14/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước
	TN&MT
	Phòng 

Pháp 

chế

	15
	15/2019/NQ-UBND
	HĐND tỉnh
	05/7/2019
	15/7/2019
	Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên và chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	VH, TT & DL
	

	II
	VĂN BẢN UBND TỈNH BAN HÀNH (06 văn bản)

	01
	21/2019/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	22/7/2019
	01/8/2019
	Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Nội vụ
	Phòng 
Pháp 
chế

	02
	22/2019/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	31/7/2019
	12/8/2019
	Quyết định Bãi bỏ Quyết định số 116/2004/QĐ-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh về việc đổi tên Trung tâm Giáo dục - Lao động tạo việc làm thành Trung tâm chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Phước
	LĐ, TB&XH
	

	03
	23/2019/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	02/8/2019
	15/8/2019
	Quyết định Ban hành quy chế quản lý, vận hành, sử dựng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	TT&TT
	

	04
	25/2019/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	16/8/2019
	30/8/2019
	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Thủ tục 

hành chính
	

	Stt
	Số, Ký hiệu
	Cơ quan ban hành
	Ngày ban hành
	Ngày có hiệu lực
	Trích yếu nội dung
	Lĩnh vực, ngành
	Phòng, đơn vị theo dõi, tham mưu

	05
	26/2019/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	19/8/2019
	29/8/2019
	Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực sở y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
	Tài 

chính
	Phòng 

Pháp 

chế

	06
	27/2019/QĐ-UBND
	UBND tỉnh
	26/8/2019
	04/9/2019
	Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
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